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DANH MỤC 01 SINH PHẢM CHẨN ĐOÁN IN VITRO RÚT SỔ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH SINH PHẢM CHÁN ĐOÁN IN VIRO RA KHỎI DANH MỤC CÁC SINH | PHÀM CHÁN ĐOÁN IN VITRO ĐƯỢC CÁP SỔ ĐĂNG KÝ TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3892/QĐ-BYT, ngày 27/6/2018)
Công ty đăng ký: Zuelling Pharma Pte., Ltd (Địa chỉ: 15 Changi North way#01-01 Singapore 498770, Singapore)

Nhà sản xuất: Hologic, Inc. (Địa chỉ: 10210 Genetic Center Drive, San Diego, California 92121, USA)

	STT

	Tên sinh phẩm chấn đoán in-vitrol/ Tác dụng chính
	Hoạt chất chính- Hàm lượng
	Dạng bào chế
	Tuổi thọ
	Tiêu chuẩn
	Quy cách đóng gói
	Số đăng ký

	
	Procleix Ultrio Elite Assay (phát hiện định tính HIV týp I và týp II, vi rút viêm gan B, vi rút viêm gan C trong huyết tường và huyết thanh người
	HIV-1 pol gene RNA molecule, Capture Oligos, phiên mã RNA HIV, phiên mã RNA HCV, DNA đặc trưng, HBV, HIV PPO Hybrid 1 và 2, HIV PPO Hybrid 1 và 2, HBV PPO Hybrid 1 và 2

	Dung dịch
	24 tháng
	NSX
	Hộp 1000 xét nghiệm, Hộp 5000 xét nghiệm
	SPCĐ-TTB

500-17




